
Stt Họ và tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Điểm 

thi

Kết 

quả

1 Võ Phạm Quỳnh Nhi 1999 x 025859367 21/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

5/15 Trần Văn Kỷ, 

Phường 14, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

14
Không 

đạt

2 Đỗ Quang Anh Tú 1999 x 025828573 08/11/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

521 Lô D, CX Thanh 

Đa, Phường 27, quận 

Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

18 Đạt

3 Trương Mỹ Nhi 1992 x 025110007 05/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

4 Tô Trần Dịu Thiên 1995 x 331726694 31/08/2013
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
18 Đạt

5 Lưu Thị Thanh Hiền 1999 x 321602117 26/04/2018
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

6 Huỳnh Chí Lương 1988 x 079088010714 18/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 Đạt

7 Diệp Gia Mẫn 1988 x 024076275 08/04/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

8 Lệ Thụy Tuyết Băng 1991 x 079191006762 29/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 Đạt

9 Nguyễn Đoan Tuấn 1985 x 212184558 17/02/2011
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
14

Không 

đạt

10 Trương Thị Chinh 1965 x 024060329 03/03/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
15

Không 

đạt
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11 Lê Thanh Duy 1985 x 341263371 03/03/2017
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
19 Đạt

12 Trương Thị Hương 1981 x 024927809 15/05/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 Đạt

13 Nguyễn Thanh Thảo 1976 x 024812939 08/10/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

14 Dương Thị Thanh Tâm 1977 x 271231925 12/08/2012
Công an tỉnh Đồng 

Nai
16 Đạt

15 Trần Thế Tài 1998 x 231165872 26/09/2014
Công an tỉnh Gia 

Lai
17 Đạt

16 Đặng Đức Toàn 1998 x 321784113 05/06/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre
17 Đạt

17 Lê Thành Trác 1971 x 022473603 12/08/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

18 Nguyễn Xuân Cử 1989 x 221245301 10/01/2007
Công an tỉnh Phú 

Yên
19 Đạt

19 Võ Thanh Hóa 1972 x 025078227 05/01/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

20 Trương Huỳnh Long 1983 x 271534142 18/03/2016
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 Đạt

21
Nguyễn Trương Đăng 

Tiến
1993 x 025051968 15/05/2009

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

CÔNG TY TNHH 

TECH-LINK 

SILICONES (VIỆT 

NAM)

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

BÔNG SEN

DOANG NGHIỆP 

TƯ NHÂN DỊCH VỤ 

NAM TIẾN



22 Trần Xuân Cường 1995 x 273527093 07/06/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

23 Đồng Thị Ngọc Điệp 1966 x 021591663 20/04/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

24 Hoàng Đức Lân 1964 x 024352513 20/05/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

25 Nguyễn Kim Phượng 1985 x 023800631 29/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

26 Hồ Thị Thu Hương 1984 x 311766843 14/02/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 Đạt

27 Lục Vệ Minh 1980 x 023330028 06/05/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

28
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
1985 x 212295269 03/03/2004

Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
19 Đạt

29 ABĐÔKARIM 1987 x 024242360 18/07/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 Đạt

30 Võ Văn Phát 1998 x 025800395 04/09/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

31
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
1989 x 241179675 04/04/2007

Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

32 Diệp Quế Phương 1983 x 023796948 30/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

BÔNG SEN



33 Nguyễn Thế Tính 1990 x 024393736 17/04/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

34 Vũ Minh Tài 1991 x 250902376 17/12/2011
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 Đạt

35 Nguyễn Thị Linh Trân 1980 x 023781727 28/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

36 Nguyễn Quốc Trung 1999 x 212816400 02/08/2016
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
20 Đạt

37 Lê Hoàng Văn 1999 x 321740345 09/08/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

38 Trần Lâm 1997 x 025555165 23/06/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

39 Bạch Chấn Vĩ 1999 x 026052978 07/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
15

Không 

đạt

40 Võ Thị Kim Ngân 1999 x 301704069 15/08/2014
Công an tỉnh Long 

An
20 Đạt

41 Bùi Dương Tuấn Anh 1993 x 365976953 20/10/2011
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
20 Đạt

42
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như
1999 x 091199000020 17/02/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 Đạt

43 Lê Thành Lâm 1993 x 321456894 01/07/2008
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

BÔNG SEN

CÔNG TY TNHH 

STOVEMASTER



44 Nguyễn Văn Chum 1989 x 334495138 22/09/2012
Công an tỉnh Trà 

Vinh
18 Đạt

45 Phạm Thanh Trúc 1995 x 025228750 02/02/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

46 Nguyễn Võ Gia Hoài 1999 x 245348165 30/07/2015
Công an tỉnh Đắk 

Nông
19 Đạt

47 Lê Hiệp Đông 1995 x 025457264 06/06/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

48 Phạm Ngọc Thủy Tiên 1996 x 025488137 03/04/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

49 Vũ Thị Quỳnh Thư 1989 x 062189000008 08/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17 Đạt

50 Trần Thị Mỹ Linh 1997 x 225808642 08/04/2015
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
20 Đạt

51 Nguyễn Văn Minh 1998 x 301623965 12/12/2012
Công an tỉnh Long 

An
20 Đạt

52 Trần Hồng Vân 1994 x 152008163 10/10/2008
Công an tỉnh Thái 

Bình
19 Đạt

53 Quách Hoàng Vân 1998 x 025755485 07/08/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

54 Lâm Gia Ngọc 1999 x 025926757 07/08/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

BÁNH NGỌT CJ 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 

STOVEMASTER



55 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1990 x 241012362 19/04/2005
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

56 Đặng Lê Đức Trung 1997 x 025534329 10/12/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

57 Lê Thị Phương Xuân 1998 x 321774928 11/04/2016
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

58 Nguyễn Thanh Thúy 1997 x 272694450 24/07/2014
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 Đạt

59 Nguyễn Đức Hiếu 1992 x 024700172 01/11/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

60 Trần Hoàng Mỹ Tiên 1992 x 024655044 07/12/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

61
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
1996 x 312310649 14/09/2015

Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 Đạt

62 Tôn Nữ Huyền Trang 1993 x 025348738 23/08/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

63 Triệu Thị Anh Thư 1999 x 079199001632 17/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 Đạt

64 Lê Thị Kim Bích 1998 x 261364156 23/07/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

65 Nguyễn Như Phương 1998 x 321593111 21/05/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre
19 Đạt

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

BÁNH NGỌT CJ 

VIỆT NAM



66 Trần Thị Mỹ Lin 1999 x 321610076 14/10/2016
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

67 Trần Thanh Hằng 1998 x 025702609 03/11/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

68 Lương Ngọc Nhi 1993 x 024876692 17/03/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

69 Huỳnh Thị Linh Trang 1997 x 025551653 21/12/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

70 Nguyễn Thị Minh Nhi 1999 x 261476000 14/03/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

71 Phạm Thị Hải 1996 x 174591648 22/10/2013
Công an tỉnh Thanh 

Hóa
20 Đạt

72 Kiều Vũ Thái Hà 1999 x 285698766 08/04/2014
Công an tỉnh Bình 

Phước
20 Đạt

73 Trương Thị Hoa Anh 1997 x 352414704 02/10/2012
Công an tỉnh An 

Giang
20 Đạt

74 Huỳnh Thị Thúy Ngân 1999 x 225819855 27/04/2016
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
19 Đạt

75 Phạm Mỹ Ngân 1999 x 212847650 21/10/2016
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
20 Đạt

76 Nguyễn Tiến Phát 1999 x 025834428 18/11/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

BÁNH NGỌT CJ 

VIỆT NAM



77 Trần Quang Vỹ 1992 x 024931834 04/07/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

78
Nguyễn Hữu Thanh 

Thảo
1998 x 212575729 07/08/2013

Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
19 Đạt

79 Võ Phương Anh SX x 331541217 12/04/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

CÔNG TY TNHH 

LOGISTICS SKG 

JAPAN

30 Đạt

80 Nguyễn Quốc Anh SX x 024392978 30/06/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

81 Lê Thị Bích Ngân SX x 362256790 31/10/2005
Công an thành phố 

Cần Thơ
27 Đạt

82 Nguyễn Ánh Nguyệt SX x 023915737 19/10/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

83 Mai Thị Thanh Tâm SX x 024226769 02/04/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

84 Trần Thị Mai Hòa SX x 079166006334 11/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 Đạt

85 Đỗ Thị Lựu SX x 079193005675 11/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 Đạt

86 Hồ Đăng Phương SX x 024605633 08/09/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

87 Bùi Công Tú SX x 023553096 09/11/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

BÁNH NGỌT CJ 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

CÔNG NGHIỆP 

MINH LONG PHÁT



88 Nguyễn Văn Long SX x 022044436 19/05/2003
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

89 Nguyễn Văn Sang SX x 022580492 16/09/2002
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

90 Nguyễn Tiến Thịnh SX x 023125950 05/12/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

CÔNG NGHIỆP 

MINH LONG PHÁT


